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Tuần I FRUITS - Apple: Táo
- Banana: Chuối
- Orange: Cam
- Mango: Xoài
- Watermelon: Dưa hấu

1) What fruit do you like? (Con thích quả gì?)
→ I like apples. (Con thích những quả táo.)

2) What color is a banana? (Quả chuối màu gì?)
→ It is yellow. (Nó thì màu vàng.)

3) Is a lemon sour or sweet?
(Quả chanh chua hay ngọt?)
→A lemon is sour. (Quả chanh thì chua.)

4) Do you like grapes? (Con có thích nho không?)
→ Yes, I do. / No, I don’t. (Vâng, con có./ Không, con
không.)

5)Can you name three fruits?
(Con có thể kể tên 3 loại quả không?)
→Apple, orange and kiwi. (Táo, cam và ki wi.)

6) What fruit is green outside and red inside?
(Quả nào bên ngoài xanh, bên trong đỏ?)
→A watermelon. (Dưa hấu.)

7) Do you like sweet fruits?
(Con có thích trái cây ngọt không?)
→Yes, I like sweet fruits. (Có, con thích trái cây ngọt.)

8) What fruit do you eat in summer?
(Con ăn quả gì vào mùa hè?)
→ I eat mangoes and watermelons. (Con ăn xoài và dưa
hấu.)

BÀI HÁT/ VIDEO GỢI Ý:

1.Fruit Song | Pancake Manor Kids Songs

2.Apple and Banana Song | Super Simple Songs

3.Fruit Song for Kids | ChuChu TV Nursery Rhymes

4.I Like to Eat Apples and Bananas | The KiboomU
Kids Music

Tuần II FRUITS - Grapes: Nho
- Pineapple: Dứa
- Strawberry: Dâu tây
- Lemon: Chanh
- Coconut: Dừa

Tuần III FRUITS - Papaya: Đu đủ
- Dragon fruit: Thanh long
- Guava: Ổi
- Lychee: Vải
- Kiwi: Kiwi

Tuần IV FRUITS - Cherry: Anh đào
- Pear: Lê
- Peach: Đào
- Plum: Mận
- Avocado: Bơ


